
 
 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:              /KH-SGDĐT 

 
 

Hà Nội, ngày      tháng 6 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra công tác xây dựng xã hội học tập năm 2022 

  

Thực hiện Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-

2030”; Kế hoạch số 290/KH-UBND ngày 16/12/2021 của UBND Thành phố về 

"Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 

1761/KH-SGDĐT ngày 21/5/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai 

đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; Công văn 

số 3428/SGDĐT-GDTX-CN ngày 01/10/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về 

việc tổ chức hoạt động các trung tâm học tập cộng đồng, Sở Giáo dục và Đào tạo 

triển khai kế hoạch kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác xây dựng xã 

hội học tập năm 2022 đối với ngành Giáo dục và Đào tạo như sau:   

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đánh giá đúng thực trạng công tác quản lý, chỉ đạo việc xây dựng xã hội 

học tập tại các địa phương, đơn vị. 

- Ghi nhận kết quả thực hiện; tư vấn các giải pháp cụ thể, phù hợp để mỗi 

địa phương, đơn vị có thể triển khai hiệu quả các mục tiêu của Đề án xây dựng xã 

hội học tập trên địa bàn Thành phố trong giai đoạn tiếp theo. 

- Kết quả kiểm tra, đánh giá là căn cứ để tổng hợp, báo cáo UBND Thành 

phố và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thực hiện của các địa phương, đơn 

vị đối với công tác xây dựng xã hội học tập. 

2. Yêu cầu 

- Đánh giá trung thực, khách quan các mặt hoạt động về công tác xây dựng 

xã hội học tập tại các địa phương, đơn vị. 

- Triển khai việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến 

nghị sau kiểm tra. 

- Từ kết quả kiểm tra, tham mưu xây dựng hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng 

dẫn các địa phương, đơn vị triển khai hiệu quả các mục tiêu của Đề án xây dựng 

xã hội học tập trong giai đoạn tiếp theo. 

II. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC KIỂM TRA 

1. Thành phần Đoàn kiểm tra 

- Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. 
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- Lãnh đạo, chuyên viên các phòng: Giáo dục thường xuyên - Đại học; Giáo 

dục Mầm non; Giáo dục Tiểu học; Giáo dục Trung học; Văn phòng Sở Giáo dục 

và Đào tạo. 

- Mời đại diện Hội Khuyến học Thành phố. 

2. Thời gian và hình thức kiểm tra  

- Thời gian kiểm tra: Từ tháng 7/2022 đến hết tháng 12/2022 (có lịch cụ thể 

gửi đến các đơn vị trước thời điểm kiểm tra). 

- Hình thức kiểm tra: Kiểm tra trực tiếp hồ sơ, minh chứng về công tác xây 

dựng xã hội học tập tại các địa phương, đơn vị. 

III. NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã 

- Công tác xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030: các Quyết định, 

văn bản chỉ đạo; kết quả thực hiện các mục tiêu đề ra tính đến thời điểm kiểm tra; 

kế hoạch, phương hướng, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.  

- Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021: kế hoạch, báo cáo, minh 

chứng tổ chức các hoạt động trong tuần lễ. 

- Trung tâm học tập cộng đồng năm học 2021-2022:  

+ Văn chỉ đạo của quận, huyện, thị xã; Kế hoạch kiểm tra, Biên bản đánh 

giá, xếp loại... 

+ Hồ sơ quản lý, minh chứng các hoạt động của 02 trung tâm học tập cộng 

đồng chưa được Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra (hệ thống hồ sơ quản lý thực 

hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 3428/SGDĐT-GDTX-CN ngày 01/10/2021 

của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hoạt động các trung tâm học tập cộng 

đồng). 

- Cộng đồng học tập cấp xã năm 2021: 

+ Hồ sơ đánh giá của quận, huyện, thị xã theo hướng dẫn tại Thông tư số 

44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Kế hoạch 

kiểm tra, Biên bản kiểm tra, Quyết định công nhận, các văn bản liên quan khác 

nếu có...). 

+ Hồ sơ, minh chứng của 02 xã/phường chưa được Sở Giáo dục và Đào tạo 

kiểm tra (Tờ trình gửi UBND quận/huyện kèm theo hồ sơ đề nghị công nhận; Kế 

hoạch tự kiểm tra; Biên bản tự kiểm tra; minh chứng theo từng tiêu chí; các văn 

bản liên quan khác nếu có...). 

- Đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập năm 2021:  

+ Hồ sơ, minh chứng việc đánh giá xếp loại Đơn vị học tập của Phòng Giáo 

dục và Đào tạo đối với các đơn vị trực thuộc (Kế hoạch, Biên bản kiểm tra nếu 

có, Quyết định công nhận, Báo cáo...). 
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+ Hồ sơ, minh chứng tự đánh giá, xếp loại của 03 cấp học: mầm non, tiểu 

học, trung học cơ sở, mỗi cấp học 01 đơn vị (Kế hoạch; Quyết định thành lập Hội 

đồng tự đánh giá; Biên bản tự đánh giá, xếp loại; Báo cáo; minh chứng theo từng 

tiêu chí...). 

 - Công tác khuyến học của quận, huyện, thị xã năm 2021, 2022: văn bản chỉ 

đạo, hồ sơ, minh chứng các hoạt động. 

2. Đối với các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

Đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập năm 2021: hồ sơ, minh chứng tự đánh giá, 

xếp loại của đơn vị (Kế hoạch; Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá; Biên 

bản tự đánh giá, xếp loại; Báo cáo; minh chứng theo từng tiêu chí...). 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học                    

Thành phố 

- Phòng Giáo dục thường xuyên - Đại học: Là đơn vị thường trực, tham mưu 

xây dựng kế hoạch kiểm tra; chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Sở triển khai 

việc kiểm tra tại các địa phương, đơn vị, đảm bảo theo quy định.  

- Văn phòng Sở: đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ đoàn 

kiểm tra thực hiện theo Kế hoạch. 

- Các phòng liên quan thuộc Sở: cử cán bộ tham gia thực hiện nhiệm vụ theo 

Kế hoạch. 

- Đề nghị Hội Khuyến học Thành phố: chỉ đạo Hội khuyến học quận, huyện, 

thị xã thực hiện các nội dung theo Kế hoạch kiểm tra; cử cán bộ tham gia thực 

hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã 

- Xây dựng Báo cáo tình hình thực hiện tại địa phương; phối hợp với hội 

khuyến học chuẩn bị các minh chứng phục vụ Đoàn kiểm tra.  

- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, đơn vị trường học trực thuộc chuẩn bị báo 

cáo, hồ sơ, minh chứng phục vụ công tác kiểm tra. 

- Giám sát việc thực hiện kết luận kiểm tra của các đơn vị trực thuộc. 

3. Các xã, phường, thị trấn, đơn vị trường học, trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp – giáo dục thường xuyên 

- Xây dựng Báo cáo tình hình thực hiện tại đơn vị; chuẩn bị các minh chứng 

phục vụ Đoàn kiểm tra. 

- Căn cứ vào lịch kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo tại quận, huyện, thị 

xã, các đơn vị được kiểm tra chuẩn bị hồ sơ theo quy định để đoàn kiểm tra trực 

tiếp tại buổi làm việc với các quận, huyện, thị xã. 
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* Lưu ý:  

- Các đơn vị có thể số hóa các minh chứng, sử dụng máy tính, máy chiếu để 

Báo cáo đoàn kiểm tra (phòng Giáo dục và Đào tạo chủ động bố trí, sắp xếp thứ 

tự các đơn vị báo cáo cho phù hợp, bao gồm cả các trường trực thuộc Sở, trung 

tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên). Riêng hồ sơ quản lý của 

trung tâm học tập cộng đồng và hồ sơ đánh giá cộng đồng học tập cấp xã, ngoài 

minh chứng được số hóa cần có các loại hồ sơ quản lý trực tiếp theo quy định.    

- Các biểu mẫu báo cáo; tiêu chí đánh giá, xếp loại đối với từng mô hình học 

tập: tham khảo phụ lục đính kèm. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các nội dung của công tác xây 

dựng xã hội học tập năm 2022 đối với ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Sở 

Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện. Mọi vấn đề cần 

trao đổi xin liên hệ với đồng chí Phạm Thị Huyền, chuyên viên phòng Giáo dục 

thường xuyên – Đại học để được phối hợp, giải quyết (điện thoại: 0974368896). 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Giám đốc Sở; 

- Đ/c PGĐ Nguyễn Quang Tuấn; 

- Hội Khuyến học Thành phố; 

- Các phòng liên quan thuộc Sở; 

- Các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; 

- Trung tâm GDNN-GDTX; 

- Lưu: VT, GDTX-ĐH. 

KT. GIÁM  ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

                      

                 

 

 

Nguyễn Quang Tuấn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Phụ lục 

 
MẪU BÁO CÁO DÀNH CHO CÁC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

UBND ……. 

PHÒNG GDĐT........... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:               /BC-PGDĐT Hà Nội, ngày         tháng       năm 202.. 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác xây dựng xã hội học tập  

 

1. CÔNG TÁC XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP 

1.1. Công tác triển khai, quán triệt thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập 

ở các cấp, các ngành trên địa bàn 

…………………… 

1.2. Công tác kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng XHHT các cấp; sự phối hợp 

giữa các ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội 

…………………… 

1.3. Hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành đã ban hành 

…………………… 

1.4. Công tác thông tin, tuyên truyền 

…………………… 

1.5. Nguồn lực để triển khai thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập 

- Ngân sách địa phương: 

- Hỗ trợ của doanh nghiệp, cộng đồng và các đoàn thể 

- Nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác đã và đang thực hiện 

trên địa bàn 

1.6. Kết quả đạt được 

…………………… 

1.7. Công tác thông tin, báo cáo 

1.8. Đề xuất định hướng, mục tiêu, phương hướng và giải pháp chủ yếu triển 

khai nhiệm vụ xây dựng XHHT trong giai đoạn tiếp theo 



 
 

 

 

2. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG 

2.1. Thống kê số liệu tính đến thời điểm 5/2022 

Tổng 

số 

trung 

tâm 

HTCĐ 

Số 

trung 

tâm 

HTCĐ 

xếp 

loại  tốt 

Số 

trung 

tâm 

HTCĐ 

xếp 

loại 

khá 

Số 

trung 

tâm 

HTCĐ 

xếp loại 

trung 

bình 

Số 

trung 

tâm 

HTCĐ 

chưa 

được 

xếp loại 

Số 

trung 

tâm 

HTCĐ 

có trụ 

sở 

riêng 

Số 

trung 

tâm 

HTCĐ 

có tủ 

sách 

riêng 

Số 

trung 

tâm 

HTCĐ 

kết hợp 

nhà văn 

hóa, TT 

thể thao 

xã 

Tổng 

số 

người 

trong 

Ban 

Giám 

đốc 

của 

các TT 

HTCĐ 

Tổng 

số 

giáo 

viên 

tham 

gia tại 

TT 

HTCĐ 

Số 

cộng 

tác 

viên 

tham 

gia tại 

TT 

HTCĐ 

      

 

  

  

 

 

- Tổng số người tham gia học các chuyên đề tại TTHTCĐ: …………  

- Tổng số các chuyên đề đã thực hiện: ………... Trong đó: 

+ Chuyên đề về giáo dục pháp luật: ……… 

+ Chuyên đề về giáo dục sức khỏe: ………. 

+ Chuyên đề về giáo dục môi trường: ………… 

+ Chuyên đề về giáo dục văn hóa: ……………… 

+ Chuyên đề về phát triển kinh tế: ………………. 

+ Chuyên đề về giáo dục kỹ năng sống: ……….. 

2.2. Đánh giá về tổ chức hoạt động của các TTHTCĐ. 

a) Công tác quản lý, chỉ đạo 

……………… 

b) Kết quả tổ chức hoạt động 

……………… 

c) Kết quả kiểm tra, đánh giá 

TT Xã Tốt Khá TB Yếu Chưa 

đánh giá 

1 ……….      

2       

3       

Tổng       

 



 
 

d) Đánh giá tác động của TTHTCĐ đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, văn 

hóa của địa phương và chất lượng cuộc sống của người dân 

……………… 

3. CÔNG TÁC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP CẤP 

XÃ THEO THÔNG TƯ 44 

3.1. Công tác quản lý, chỉ đạo 

……………… 

3.2. Công tác tổ chức kiểm tra, đánh giá  

- Công tác tự đánh giá của các xã/ phường/ thị trấn 

- Quy trình nộp và lưu hồ sơ, minh chứng tự đánh giá, xếp loại của các xã/ 

phường/ thị trấn 

3.3. Kết quả kiểm tra đánh giá 

- Tổng số xã/ phường/ thị trấn tự đánh giá, xếp loại: 

- Tổng số xã/ phường/ thị trấn được đánh giá, xếp loại: 

- Kết quả đánh giá, xếp loại: 

TT Xã/ phường/ 

thị trấn 

Tốt Khá Trung 

bình 

Chưa đạt Chưa 

đánh giá 

1       

2       

3       

.....       

 Tổng      

 

- Báo cáo cụ thể các trường hợp chưa đạt/ chưa đánh giá:........... 

4. CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI ĐƠN VỊ HỌC TẬP 

4.1. Công tác quản lý, chỉ đạo 

- Công tác chỉ đạo của Phòng GDĐT: (Ghi chú rõ số văn bản và trích yếu 

nội dung đã ban hành nếu có):  

...................... 

- Công tác chỉ đạo, tự đánh giá của các đơn vị trực thuộc: 

- Quy trình tự kiểm tra, đánh giá, lưu hồ sơ, minh chứng của các đơn vị trực 

thuộc:  

- Quy trình thực hiện việc kiểm tra đánh giá, xếp loại “Đơn vị học tập” của 

Phòng GDĐT: ................  

4.2. Kết quả đánh giá, xếp loại 

- Tổng số đơn vị tự đánh giá “Đơn vị học tập”:  



 
 

- Tổng số đơn vị được Phòng GDĐT kiểm tra việc tự đánh giá, xếp loại “Đơn 

vị học tập”: 

- Kết quả tự đánh giá cụ thể:  

TT Đơn vị tự đánh giá Điểm Xếp loại Nhận xét chung về hồ sơ, minh chứng  

1 Trường...........    

......     

- Tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại: 
Tổng số  Tốt Khá Trung bình Chưa đạt Chưa  

đánh giá 

Ghi chú 

       

5. CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC 

5.1. Công tác quản lý, chỉ đạo 

………….. 

5.2. Kết quả tổ chức hoạt động 

………….. 

6. NHẬN XÉT CHUNG 

6.1. Ưu điểm 

............... 

6.2. Tồn tại, hạn chế 

............. 

6.3. Bài học kinh nghiệm 

............ 

7. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

…………… 

Trên đây là báo cáo công tác xây dựng xã hội học tập của quận/huyện............. 

năm 2021, 2022. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận/huyện..........trân trọng báo 

cáo./. 

Nơi nhận: 
- Sở GDĐT; 

- .............. 

- Lưu: VT, ...... 

TRƯỞNG PHÒNG GDĐT 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 



 
 

MẪU BÁO CÁO DÀNH CHO CÁC XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN 

 
……. 

XÃ…. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:               /BC Hà Nội, ngày         tháng       năm 202.. 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã 

 

 

I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO  

……………… 

II. CÔNG TÁC TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 

- Công tác tự đánh giá của các xã/ phường/ thị trấn 

..................... 

- Quy trình nộp và lưu hồ sơ, minh chứng tự đánh giá, xếp loại của các xã/ 

phường/ thị trấn 

..................... 

- Kết quả tự kiểm tra đánh giá:  

- Kết quả được quận/huyện đánh giá, xếp loại 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

.............. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 
MẪU BÁO CÁO DÀNH CHO CÁC TRƯỜNG/TRUNG TÂM GDNN-GDTX 

 
……. 

TRƯỜNG/TRUNG TÂM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:               /BC-PGDĐT Hà Nội, ngày         tháng       năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập 

 

 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

- Công tác chỉ đạo của Ban Giám hiệu/Ban Giám đốc trung tâm GDNN-GDTX 

(ghi chú rõ số văn bản và trích yếu nội dung đã ban hành nếu có): 

- Công tác tự đánh giá của các thành viên trong đơn vị: 

- Quy trình tự kiểm tra, đánh giá, lưu hồ sơ, minh chứng của đơn vị:  

.............. 

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI 

........... 

 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Những kết quả đã đạt được; ưu, nhược điểm; bài học kinh nghiệm 

2. Khó khăn, tồn tại 

3. Kiến nghị, đề xuất 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI ĐƠN VỊ HỌC TẬP 

(theo Công văn số 1761/KH-SGDĐT ngày 21/5/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội) 

TT Nội dung tiêu chí 
Điểm 

tối đa 

Các minh chứng 

cần có 
Hướng dẫn chấm điểm 

Điểm tự 

chấm 

1  

Tiêu chí về điều 

kiện để xây dựng 

Đơn vị học tập 

30   

 

1.1 

Đơn vị xây dựng và 

tổ chức thực hiện 

kế hoạch cho các 

thành viên học tập 

thường xuyên 

10 

- Kế hoạch học tập 

thường xuyên của 

đơn vị; 

- Hình ảnh, tài liệu, 

học liệu, bài giảng… 

- Đơn vị xây dựng và tổ chức 

thực hiện kế hoạch: 10 điểm 

- Đơn vị xây dựng kế hoạch 

nhưng tổ chức thực hiện chưa 

hiệu quả: 5 điểm 

- Không xây dựng kế hoạch: 0 

điểm 

 

1.2 

Đơn vị có các quy 

định cụ thể nhằm 

động viên thành 

viên học tập 

10 

- Các quy định cụ thể 

của đơn vị nhằm 

động viên thành viên 

học tập (học phí, 

phương tiện, động 

viên, khen thưởng...) 

- Có các quy định khả thi: 10 

điểm. 

- Có các quy định nhưng có 

một số nội dung không khả 

thi: 5 điểm. 

- Không có quy định: 0 điểm 

 

 

1.3 

Đơn vị quan tâm 

đầu tư các nguồn 

lực gồm tài chính, 

cơ sở vật chất, trang 

thiết bị và những 

điều kiện đảm bảo 

để đáp ứng nhu cầu 

học tập của thành 

viên 

10 

- Nguồn lực tài 

chính; 

- Có cơ sở vật chất, 

trang thiết bị và các 

điều kiện khác phục 

vụ học tập, bồi dưỡng. 

- Có đầu tư kinh phí hỗ trợ, 

cơ sở vật chất, thiết bị và 

những điều kiện đảm bảo đáp 

ứng nhu cầu học tập của 

thành viên: 10 điểm. 

- Có kinh phí hỗ trợ hoặc cơ 

sở vật chất, thiết bị: 05 điểm. 

- Không có kinh phí hỗ trợ: 0 

điểm 

 

2 

Tiêu chí về kết 

quả học tập của 

các thành viên 

30   

 

2.1 

Thành viên trong 

đơn vị có kế hoạch 

tự học, tự bồi dưỡng 

hàng năm được lãnh 

đạo đơn vị phê 

duyệt; 

10 

- Kế hoạch tự học, 

tự bồi dưỡng hàng 

năm của thành viên 

được lãnh đạo đơn 

vị phê duyệt. 

- Tự đánh giá của thành 

viên trong đơn vị.  

Tỷ lệ thành viên trong đơn vị 

có kế hoạch tự học, tự bồi 

dưỡng và tự đánh giá đánh 

giá hàng năm đạt:  

- Đạt 100%: 10 điểm 

- Từ 80% đến dưới 100%: 8 

điểm 

- Từ 50% đến dưới 75%: 7 

điểm 

- Từ 20% đến dưới 50%: 5 

điểm. 

- Dưới 20%: 0 điểm. 

 

2.2 

Thành viên trong 

đơn vị tuân thủ kỷ 

luật lao động, nội 

quy làm việc trong 

đơn vị, có tinh thần 

hợp tác, đoàn kết 

05 

- Bảng chấm công 

của đơn vị; 

- Kết quả đánh giá, 

xếp loại cán bộ, 

công chức, viên 

chức hàng năm; 

Tỷ lệ thành viên trong đơn vị 

tuân thủ kỷ luật lao động, nội 

quy, có tinh thần hợp tác, đoàn 

kết và trao đổi:  

- Đạt 100 %: 5 điểm. 

- Từ 75% đến dưới 100%: 3 

 



 
 

và trao đổi;  điểm. 

- Từ 50% đến dưới 75%: 2 

điểm. 

- Từ 30% đến dưới 50%: 1 

điểm. 

- Dưới 30%: 0 điểm. 

2.3 

Thành viên trong 

đơn vị hoàn thành 

đầy đủ chương 

trình học tập, bồi 

dưỡng bắt buộc 

theo quy định của 

nhà nước. 

10 

Xác nhận của đơn 

vị đối với các thành 

viên đã hoàn thành 

nhiệm vụ học tập, 

bồi dưỡng theo quy 

định kèm theo 

chương trình học 

tập, bồi dưỡng và 

văn bằng, chứng 

chỉ, chứng nhận 

hoàn thành khóa 

học. 

 

Tỷ lệ thành viên trong đơn vị 

hoàn thành chương trình học 

tập, bồi dưỡng bắt buộc theo 

quy định đạt:  

- Đạt 100%: 10 điểm 

- Từ 75% đến dưới 100%: 8 

điểm 

- Từ 50% đến dưới 75%: 7 

điểm 

- Từ 30% đến dưới 50%: 5 

điểm 

 - Dưới 30%: 0 điểm 

 

2.4 

Thành viên trong 

đơn vị đạt từ danh 

hiệu “Lao động tiên 

tiến” trở lên. 

05 

Quyết định công 

nhận danh hiệu thi 

đua và khen thưởng 

hàng năm của thủ 

trưởng đơn vị và 

lãnh đạo cấp trên; 

bằng khen, giấy 

khen… 

Tỷ lệ thành viên trong đơn vị 

đạt danh hiệu “Lao động tiên 

tiến” trở lên: 

- Đạt 70-100%: 5 điểm. 

- Từ 50% đến dưới 70%: 3 

điểm. 

- Từ 30% đến dưới 50%: 2 

điểm. 

- Từ 20% đến dưới 30%: 2 

điểm. 

- Dưới 20%: 0 điểm. 

 

3 

Tiêu chí đánh giá 

hiệu quả, tác động 

của xây dựng Đơn 

vị học tập 

40 

  

 

3.1 

Thành viên trong 

đơn vị đáp ứng đầy 

đủ các năng lực và 

phẩm chất của 

Công dân học tập, 

gồm: 

a) Có ý thức tuân 

thủ pháp luật; thực 

hiện quyền và trách 

nhiệm công dân đối 

với gia đình, xã hội 

(5đ) 

 

 

b) Có cam kết học 

tập suốt đời để phát 

triển bản thân; (5đ) 

 

c) Có ý thức tổ 

chức việc học tập 

trong gia đình, 

dòng họ, cộng 

đồng; (5đ) 

 

25 

 

 

 

 

 

- Kết quả  đánh giá, 

xếp loại cán bộ, 

công chức, viên 

chức hàng năm 

hoặc chứng nhận 

danh hiệu “Gia 

đình văn hóa” của 

địa phương,…. 

- Bản cam kết học 

tập suốt đời của các 

thành viên trong 

đơn vị;  

- Kết quả đánh giá, 

công nhận danh 

hiệu “Gia đình học 

tập”, “Dòng họ học 

tập”, “Gia đình văn 

hóa” hoặc Giấy 

- Đạt 100 %: 25 điểm. 

- Từ 75% đến dưới 100%: 15 

điểm. 

- Từ 50% đến dưới 75%: 10 

điểm. 

- Từ 20% đến dưới 50%: 5 

điểm. 

- Dưới 20%: 0 điểm. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Có lối sống lành 

mạnh, tôn trọng và 

hòa hợp với môi 

trường; (1đ) 

đ) Biết sử dụng 

ngoại ngữ và công 

nghệ thông tin đáp 

ứng yêu cầu công 

việc; (5đ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Có tư duy phản 

biện, sáng tạo, tính 

chủ động và kỹ 

năng giải quyết vấn 

đề; (2đ) 

g) Tôn trọng và thực 

hiện bình đẳng giới; 

(1đ) 

h) Hiểu rõ, trân 

trọng sự đa dạng 

văn hóa và có cách 

ứng xử văn hóa phù 

hợp; (1đ) 

khen, Giấy chứng 

nhận về thành tích 

học tập, công tác 

của các thành viên 

trong gia đình, 

dòng họ… 

 

 

 

 

- Danh sách các 

thành viên trong 

đơn vị kèm theo 

trình độ tin học, 

ngoại ngữ; văn 

bằng, chứng chỉ tin 

học; văn bằng, 

chứng chỉ/chứng 

nhận ngoại ngữ. 

(Đối với cán bộ, 

công chức, viên 

chức công tác tại 

vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số, có thể 

sử dụng chứng chỉ 

tiếng dân tộc thiểu 

số thay cho chứng 

chỉ/chứng nhận 

ngoại ngữ). 

3.2 

Đơn vị đạt từ danh 

hiệu “Tập thể lao 

động tiên tiến” trở 

lên. 

10 

Quyết định công 

nhận danh hiệu thi 

đua và khen thưởng 

hàng năm của cấp 

có thẩm quyền hoặc 

Bằng khen, Cờ thi 

đua của các cấp có 

thẩm quyền, … 

- Đạt danh hiệu “Tập thể lao 

động xuất sắc”, Bằng khen, 

Cờ thi đua: 10 điểm. 

- Đạt danh hiệu “Tập thể lao 

động tiên tiến”: 05 điểm 

- Không đạt danh hiệu “Tập 

thể lao động tiên tiến”: 0 

điểm 

 

3.3 

 

Góp phần tạo lập 

môi trường chia sẻ 

tri thức với các đơn 

vị khác. 

 

 

 

 

 

Các hoạt động chia 

sẻ tri thức với các 

đơn vị khác. 

- 100% thành viên trong cơ 

quan tham gia các hoạt động 

chia sẻ kiến thức, kinh 

nghiệm, kỹ năng với các đơn 

vị khác; hỗ trợ, hướng dẫn 

 



 
 

  

05 

đồng nghiệp nâng cao trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ (thông 

qua các hội thảo, hội nghị, 

cuộc thi, hội thi, các buổi thảo 

luận, làm việc nhóm, diễn đàn 

nội bộ, qua mạng internet, các 

câu lạc bộ…): 05 điểm. 

-Từ 75% đến dưới 100%: 03 

điểm. 

- Từ 50% đến dưới 75%: 02 

điểm. 

- Từ 30% đến dưới 50%: 01 

điểm. 

- Dưới 30%: 0 điểm. 

 
* Đơn vị học tập được xếp loại theo các mức sau:  

- Loại tốt: từ 85 đến 100 điểm; 

- Loại Khá: từ 70 đến dưới 85 điểm;  

- Loại trung bình: từ 50 đến dưới 70 điểm;  

- Chưa đạt: dưới 50 điểm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                          

 

 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG 

(theo Công văn số 3428/SGD-GDTX-CN ngày 01/10/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội) 

 

TT Nội dung tiêu chí Điểm 

tối đa 

Điểm tự 

đánh giá 

Điểm cơ 

quan quản 

lý đánh giá 

I CÔNG TÁC QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO 30   
 

 

 

1 

Cán bộ quản lý có đủ cơ cấu thành phần theo quy 

định tại Điều 11, văn bản hợp nhất số 10/VBHN-

BGDĐT ngày 14/3/2014 của Bộ GDĐT. Có 

Quyết định bổ nhiệm Ban Giám đốc, Quyết định 

kiện toàn Ban Giám đốc khi có sự thay đổi về 

nhân sự.  

 

 

4 

  

 

2 

Cán bộ quản lý được tập huấn chuyên môn nghiệp 

vụ (tối thiểu 01 lần/năm). Có sự phân công nhiệm 

vụ cụ thể cho các thành viên; định kỳ 6 tháng/ lần 

đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của các thành 

viên 

 

4 

  

3 Có Quy chế hoặc Nội quy hoạt động của trung tâm  3   

 

4 

Xây dựng Kế hoạch hoạt động hằng năm sát với 

thực tiễn của địa phương; triển khai, thực hiện các 

văn bản chỉ đạo của cấp trên kịp thời 

 

4 

  

 

5 

Cán bộ quản lý thực hiện giao ban định kỳ 3 

tháng/lần để nắm bắt, điều chỉnh kịp thời các hoạt 

động của trung tâm cho phù hợp với điều kiện 

thực tế 

 

3 

  

 

 

6 

Xây dựng được đội ngũ giáo viên, hướng dẫn 

viên, cộng tác viên của trung tâm; mời gọi được 

các cá nhân điển hình tiên tiến tham gia làm báo 

cáo viên; đảm bảo thực hiện được 06 nội dung 

hoạt động chính của trung tâm (Giáo dục pháp 

luật, Giáo dục sức khỏe, Giáo dục môi trường, 

Văn hóa xã hội, Phát triển kinh tế, Giáo dục kỹ 

năng sống) 

 

 

4 

  

7 Tiến hành tự đánh giá, xếp loại hằng năm theo quy 

định 

3   

 

8 

Hệ thống hồ sơ, sổ sách, minh chứng các hoạt 

động của trung tâm được lưu trữ, sắp xếp đầy đủ, 

khoa học 

 

5 

  

II TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM 20   



 
 

 

1 

Hằng năm tiến hành tổ chức điều tra, khảo sát nhu 

cầu học tập của các đối tượng trên địa bàn để phân 

loại, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động 

phù hợp với điều kiện thực tiễn.  

 

5 

  

 

 

2 

Thường xuyên tổ chức các hoạt động (lớp học, 

câu lạc bộ, chuyên đề, hội thi, hội thảo ..) phù hợp 

với đối tượng và điều kiện của người học. Làm tốt 

công tác tuyên truyền, vận động được đông đảo 

cán bộ, nhân dân trên địa bàn tham gia học tập 

nhằm nâng cao dân trí, phát triển kinh tế, xã hội 

của địa phương 

 

 

5 

  

 

3 

Cập nhật kịp thời số liệu, kết quả của việc người 

dân tham gia học các chuyên đề và ứng dụng 

chuyên đề vào cuộc sống, lao động sản xuất. 

 

3 

  

4 Biểu dương, khen ngợi, nêu gương các điển hình 

tiên tiến 

3   

5 Xây dựng được kho học liệu số; số hóa tài liệu, 

văn bản chỉ đạo của trung tâm 

4   

III CƠ SỞ VẬT CHẤT, TÀI LIỆU HỌC TẬP 15   
 

 

1 

Có trụ sở làm việc riêng (hoặc được chính quyền 

bố trí phòng làm việc tại trụ sở của UBND xã, nhà 

văn hóa xã, nhà sinh hoạt của cộng đồng dân 

cư…)  

 

4 

  

 

2 

Có biển tên trung tâm học tập cộng đồng theo quy 

định tại Điều 5, văn bản hợp nhất số 10/VBHN-

BGDĐT ngày 14/3/2014 của Bộ GDĐT 

 

4 

  

3 Có phương tiện làm việc, thiết bị nghe nhìn, máy 

tính nối mạng Internet để tra cứu thông tin, tài liệu  

4   

 

4 

Có thư viện hoặc tủ đựng sách báo, tài liệu; có đồ 

dùng dạy học cần thiết phục vụ các hoạt động của 

trung tâm.  

 

3 

  

IV TÀI CHÍNH VÀ SỰ THAM GIA CỦA XÃ 

HỘI 

15   

 

 

1 

Thực hiện theo Thông tư 96/2008/TT-BTC ngày 

27/10/2008 của Bộ tài chính hướng dẫn hỗ trợ 

kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các trung tâm 

học tập cộng đồng và Quyết định 125/2009/QĐ-

UBND ngày 31/12/2009 của UBND thành phố Hà 

Nội quy định mức hỗ trợ kinh phí và mức phụ cấp 

kiêm nhiệm đối với cán bộ quản lý trung tâm học 

tập cộng đồng xã, phường, trị trấn trên địa bàn Hà 

Nội 
 

 

 

5 

  

 

2 

Quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. 

Thanh quyết toán công khai theo nguyên tắc tài 

chính 

 

5 

  



 
 

 

 

3 

Phối hợp, liên kết được với các cơ quan chuyên 

môn, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, 

nhà hảo tâm… để tranh thủ được nguồn lực của 

các chương trình, dự án, huy động được nguồn 

kinh phí từ xã hội hóa. 
 

 

 

5 

  

V KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 20   
 

 

1 

Các hoạt động của trung tâm được các cấp chính 

quyền và ban, ngành, đoàn thể đánh giá là góp 

phần nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu học tập 

thường xuyên, học tập suốt đời của người dân trên 

địa bàn 

 

5 

  

 

2 

Các hoạt động của trung tâm phong phú, đa dạng, 

thiết thực, góp phần nâng cao năng suất lao động, 

xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế của địa 

phương; số người dân có việc làm mới sau khi học 

nghề ngắn hạn tăng… 

 

5 

  

 

 

3 

Các hoạt động của trung tâm góp phần cải thiện ý 

thức, hành vi văn hóa, nếp sống văn minh cho 

người dân; các hoạt động thể dục thể thao, giữ gìn 

sức khỏe được chú trọng; bệnh dịch cho người, 

vật nuôi, cây trồng được chủ động phòng tránh; tệ 

nạn xã hội giảm, an ninh chính trị và trật tự an 

toàn xã hội được đảm bảo 

 

 

5 

  

 

4 

Tỷ lệ người biết viết, biết đọc tăng; tỷ lệ người mù 

chữ và tài mù chữ giảm; tỷ lệ người tham gia học 

tập các chuyên đề tại trung tâm tăng; tỷ lệ người 

biết vận dụng các kiến thức, kỹ năng sau khi học 

tăng dần. 

 

5 

  

 TỔNG ĐIỂM    
 

 XẾP LOẠI    
 

  

 

* Trung tâm học tập cộng đồng được xếp loại theo các mức sau:  

- Loại tốt: từ 80 điểm trở lên;  

- Loại khá: từ 60 đến dưới 80 điểm;  

- Loại trung bình: từ 50 đến dưới 60 điểm;  

- Loại yếu: dưới 50 điểm. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM “CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP” CẤP XÃ 

(theo Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

TIÊU CHÍ 

Mức 

điểm 

theo 

yêu 

cầu 

Điểm 

đạt 

được 

CÁC MINH CHỨNG 

1. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền cấp xã (8 điểm) 

1.1. Cấp uỷ Đảng, chính quyền có 

Nghị quyết/Chỉ thị/Quyết định về 

xây dựng xã hội học tập và thành 

lập ban chỉ đạo xây dựng xã hội 

học tập (XD XHHT) 

2   

- Nghị quyết, chương trình hành động hoặc 

kế hoạch thực hiện của cấp uỷ Đảng, chính 

quyền cấp xã 

- Quyết định thành lập hoặc kiện toàn ban 

chỉ đạo, quy chế hoạt động của ban chỉ đạo, 

quyết định phân công nhiệm vụ cho các 

thành viên của trưởng ban chỉ đạo 

1.2. Nhiệm vụ xây dựng"Cộng 

đồng học tập" được đưa vào kế 

hoạch phát triển kinh tế-xã hội 

hằng năm của HĐND, UBND 

2   

- Chương trình công tác của cấp ủy Đảng, 

kế hoạch phát triển KT-XH của UBND trình 

HĐND qua các kỳ họp hằng năm đã đưa chỉ 

tiêu, nhiệm vụ xây dựng "Cộng đồng học 

tập" vào các văn bản trên 

1.3. Hằng năm có dành kinh phí 

từ ngân sách của xã để hỗ trợ các 

hoạt động tuyên truyền, giáo dục 

cho người lớn (ngoài kinh phí hỗ 

trợ của nhà nước theo Quyết định 

89) 

2   

- Báo cáo tài chính của cấp xã (phần kinh 

phí chi các hoạt động tuyên truyền, giáo dục 

cho người lớn) 

- Kế hoạch huy động các nguồn lực của địa 

phương để hỗ trợ XD "Cộng đồng học tập" 

1.4. Cấp uỷ Đảng, chính quyền 

thường xuyên chỉ đạo, giám sát 

tiến độ và kết quả xây dựng 

XHHT 

2   Bên bản kiểm tra hằng tháng, hằng quý 

2. Hoạt động của ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập cấp xã (8 điểm) 

2.1. Ban chỉ đạo xây dựng được 

kế hoạch phù hợp với nhu cầu học 

tập của người dân và thực tế của 

địa phương 

2   
Kế hoạch hoạt động năm, quý, tháng của 

ban chỉ đạo XD XHHT 

2.2. Ban chỉ đạo thường xuyên 

giám sát, đánh giá, tổ chức sơ kết, 

tổng kết rút kinh nghiệm, khen 

thưởng kịp thời 

2   

- Báo cáo sơ kết, tổng kết hằng năm của ban 

chỉ đạo 

- Quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân 

có thành tích xuất sắc trong công tác xây 

dựng XHHT 

2.3. Các thành viên trong ban chỉ 

đạo được phân công cụ thể và 
2   

Văn bản phân công công việc cho các ban, 

ngành, đoàn thể, các tổ chức và các thành 



 
 
hoạt động thường xuyên và hiệu 

quả 

viên ban chỉ đạo XD XHHT của trưởng ban 

chỉ đạo XD XHHT cấp xã 

2.4. Công tác tuyên truyền, vận 

động nâng cao nhận thức về học 

tập suốt đời, XD XHHT, XD 

"Cộng đồng học tập" được triển 

khai thường xuyên và có hiệu quả 

2   

- Các văn bản chỉ đạo hoặc kế hoạch triển 

khai của cấp ủy Đảng, chính quyền cấp xã 

quán triệt các chủ trương của Đảng, Nhà 

nước và của ban thường vụ tỉnh ủy, UBND 

tỉnh về XHHT đến cán bộ, đảng viên, nhân 

dân 

- Báo kết quả tổ chức tuyên truyền, các hình 

thức tuyên truyền và thống kê số người, đối 

tượng được tuyên truyền. Đánh giá kết quả, 

tác động của công tác tuyên truyền về 

XHHT đến cán bộ, đảng viên, nhân dân 

- Các bài viết tuyên truyền trên hệ thống 

truyền thanh của cấp xã 

3. Sự tham gia, phối hợp của các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức trên địa bàn cấp xã (8 

điểm) 

3.1. Có cơ chế phối hợp giữa ban 

ngành, đoàn thể, các tổ chức trong 

xây dựng XHHT, trong đó hội 

khuyến học giữ vai trò nòng cốt 

2   

Các chương trình phối hợp đã ký kết hoặc 

văn bản phân công công việc của ban chỉ 

đạo 

3.2. Nhiệm vụ tổ chức học tập 

suốt đời (HTSĐ) cho cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao 

động, người dân ở địa phương 

được đưa vào kế hoạch công tác 

hằng năm của các ban ngành, 

đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp 

2   

Kế hoạch hoạt động hằng năm của ban, 

ngành, đoàn thể, các tổ chức về XD XHHT 

và kết quả thực hiện kế hoạch 

3.3. Có sự lãnh đạo, chỉ đạo, giám 

sát chặt chẽ, thường xuyên của 

cấp ủy Đảng, HĐND và chính 

quyền địa phương đối với sự tham 

gia, phối hợp của các ban ngành, 

đoàn thể, các tổ chức trong xây 

dựng XHHT. Hằng năm, tổ chức 

hội nghị liên tịch 

2   

Các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của cấp ủy 

Đảng, chính quyền hoặc các văn bản phối 

hợp của các đoàn thể; phê duyệt kế hoạch 

hoạt động hằng năm của chủ tịch UBND 

cấp xã 

3.4. Có sơ kết, tổng kết, rút kinh 

nghiệm hằng năm về sự phối kết 

hợp 

2   
Báo cáo sơ kết, tổng kết hằng năm về sự 

phối kết hợp 

4. Mạng lưới và hoạt động của các cơ sở giáo dục, các thiết chế văn hóa trên địa bàn cấp xã 

(15 điểm) 

4.1. Có đủ các trường mầm non/ 

mẫu giáo/nhà trẻ/nhóm trẻ/ lớp 

mẫu giáo độc lập đáp ứng nhu cầu 

học của trẻ theo quy định của 

Điều lệ trường mần non 

2   

Căn cứ vào Điều lệ trường mầm non, kết 

hợp với báo cáo của xã và xem xét thực tế. 

Nếu có nhưng còn thiếu các trường mầm 

non/ mẫu giáo/nhà trẻ/nhóm trẻ/ lớp mẫu 

giáo độc lập thì cho 1 điểm 



 
 

4.2. Có ít nhất một trường mầm 

non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 
2   

Quyết định công nhận trường mầm non đạt 

chuẩn quốc gia mức độ 2 của UBND tỉnh, 

TP. Nếu có ít nhất một trường mầm non đạt 

chuẩn quốc gia mức độ 1 thì cho 1 điểm 

4.3. Có đủ trường tiểu học/lớp 

tiểu học trong các trường phổ 

thông nhiều cấp học/trường 

chuyên biệt/cơ sở giáo dục khác 

thực hiện chương trình giáo dục 

tiểu học đáp ứng nhu cầu của học 

sinh theo quy định của Điều lệ 

trường tiểu học 

2   

Căn cứ vào Điều lệ trường tiểu học, kết hợp 

với báo cáo của xã và xem xét thực tế. 

Nếu có nhưng còn thiếu trường tiểu học/lớp 

tiểu học trong các trường phổ thông nhiều 

cấp học/trường chuyên biệt/cơ sở giáo dục 

khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu 

học thì cho 1 điểm 

4.4. Có ít nhất một trường tiểu 

học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 
2   

Quyết định công nhận trường tiểu học đạt 

chuẩn quốc gia mức độ 2 của UBND tỉnh, 

TP. Nếu có ít nhất một trường tiểu học đạt 

chuẩn quốc gia mức độ 1 thì cho 1 điểm 

4.5. Có đủ trường trung học cơ 

sở/trường phổ thông có nhiều cấp 

học đáp ứng nhu cầu học của học 

sinh theo Điều lệ trường trung 

học cơ sở 

2   

Căn cứ vào Điều lệ trường THCS, kết hợp 

với báo cáo của xã và xem xét thực tế. Nếu 

có nhưng còn thiếu trường trung học cơ 

sở/trường phổ thông có nhiều cấp học thì 

cho 1 điểm 

4.6. Có ít nhất một trường THCS 

đạt chuẩn quốc gia 
2   

Quyết định công nhận trường THCS đạt 

chuẩn quốc gia của UBND tỉnh, TP 

4.7. Trung tâm học tập cộng đồng 

hoặc trung tâm văn hóa, thể thao-

học tập cộng đồng hoạt động hiệu 

quả được xếp loại tốt 

3   

Quyết định công nhận xếp loại TTHTCĐ 

của chủ tịch UBND huyện (được đánh giá 

và xếp loại theo các văn bản hướng dẫn của 

Bộ GDĐT và của địa phương). Nếu xếp loại 

khá thì cho 2 điểm, xếp loại trung bình cho 

1 điểm 

5. Kết quả phổ cập giáo dục- 

xóa mù chữ (14 điểm) 
      

5.1. Tỷ lệ trẻ dưới 3 tuổi đến nhà 

trẻ, nhóm trẻ đạt 40% trở lên 
2   

Sổ danh bạ ghi danh sách trẻ dưới 3 tuổi 

đang được nuôi dạy ở trường mầm non và 

danh sách trẻ trong độ tuổi tương ứng để 

tính tỷ lệ ra lớp 

5.2. Tỷ lệ trẻ 3-5 tuổi đến lớp mẫu 

giáo đạt 85% trở lên 
2   

Sổ danh bạ ghi danh sách trẻ 3- 5 tuổi ở 

trường mầm non và danh sách trẻ trong độ 

tuổi tương ứng để tính tỷ lệ ra lớp 

5.3. Đạt chuẩn phổ cập giáo dục 

mầm non cho trẻ em 5 tuổi 
2   

Quyết định công nhận đạt chuẩn phổ cập 

giáo dục mầm non 5 tuổi của UBND huyện 

5.4. Đạt chuẩn phổ cập giáo dục 

tiểu học mức độ 3 
3   

Quyết định công nhận đạt chuẩn phổ cập 

giáo dục tiểu học mức độ 3 của UBND 

huyện. Nếu đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu 

học mức độ 2 thì cho 2 điểm, đạt chuẩn phổ 

cập giáo dục tiểu học mức độ 1 thì cho 1 

điểm 



 
 

5.5. Đạt chuẩn phổ cập giáo dục 

THCS mức độ 3 
3   

Quyết định công nhận đạt chuẩn phổ cập 

giáo dục THCS mức độ 3 của UBND huyện. 

Nếu đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức 

độ 2 thì cho 2 điểm, đạt chuẩn phổ cập giáo 

dục THCS mức độ 1 thì cho 1 điểm 

5.6. Đạt chuẩn xóa mù chữ mức 

độ 2 
2   

Quyết định công nhận đạt chuẩn xóa mù 

chữ mức độ 2 của UBND huyện. 

Nếu đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1 thì cho 

1 điểm 

6. Công bằng xã hội trong giáo 

dục (6 điểm) 
      

6.1. Có chính sách cụ thể hỗ trợ 

trẻ em bị thiệt thòi, có hoàn cảnh 

khó khăn được đến trường, lớp 

(trẻ em nghèo, trẻ em gái, dân tộc, 

trẻ khuyết tật …) 

2   

Quyết định của UBND cấp xã về việc huy 

động, sử dụng nguồn lực để trợ giúp trẻ em 

có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được đến 

trường (hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo; 

cấp xe lăn cho trẻ em khuyết tật; cấp xe đạp 

cho trẻ em nghèo tại những vùng khó khăn; 

hỗ trợ đỡ đầu trẻ em mồ côi; khám chữa 

bệnh miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi...) 

6.2. Tích cực huy động trẻ em 

khuyết tật ra trường, lớp tham gia 

học tập hòa nhập 

2   

Danh sách trẻ khuyết tật ở địa phương và 

danh sách trẻ khuyết tật ra lớp hằng năm 

(căn cứ số điều tra với sổ phổ cập GDMN, 

GDTH và GDTHCS) 

6.3. Có các hình thức tổ chức cho 

trẻ em khuyết tật tham gia học tập 
2   Các hình thức tổ chức cụ thể 

7. Kết quả học tập, bồi dưỡng thường xuyên của cán bộ, công chức cấp xã (6 điểm) 

7.1. Tỷ lệ cán bộ cấp xã có trình 

độ chuyên môn theo chuẩn quy 

định đạt 95% trở lên (vùng khó 

khăn: 85% trở lên) 

2   

Danh sách cán bộ của cấp xã có ghi chức vụ 

(hoặc vị trí công tác), trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ, chính trị, quản lý nhà nước, tin 

học...đã được đào tạo đến thời điểm đánh 

giá 

7.2. Tỷ lệ cán bộ cấp xã được bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh 

đạo, quản lý, điều hành theo vị trí 

công việc đạt 100% (vùng khó 

khăn: 90% trở lên) 

2   

Danh sách cán bộ của cấp xã được bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, 

điều hành theo vị trí công việc 

7.3. Tỷ lệ công chức cấp xã thực 

hiện chế độ bồi dưỡng bắt buộc 

tối thiểu hàng năm đạt 85% trở 

lên (vùng khó khăn: 75% trở lên) 

2   

Danh sách công chức cấp xã được bồi 

dưỡng từng năm của 3 năm gần nhất 

(chuyên đề gì?, thời gian bồi dưỡng, do cơ 

quan, cơ sở đào tạo nào mở...) 

8. Kết quả học tập thường xuyên của người lao động (từ 15 tuổi trở lên) (4 điểm) 

Tỷ lệ lao động nông thôn tham 

gia học tập cập nhật kiến thức, kỹ 

năng chuyển giao khoa học kỹ 

thuật công nghệ sản xuất tại trung 

4   

Thống kê lập danh sách lao động nông thôn 

của địa phương và danh sách học viên của 

các lớp đã mở; sổ đầu bài. Nếu tỷ lệ lao 

động nông thôn tham gia học tập cập nhật 



 
 
tâm học tập cộng đồng đạt 70% 

trở lên 

kiến thức, kỹ năng chuyển giao khoa học kỹ 

thuật công nghệ sản xuất tại trung tâm học 

tập cộng đồng đạt từ 60-69% cho 3 điểm; 

đạt từ 50-59% cho 2 điểm; dưới 50% cho 1 

điểm 

9. Kết quả xây dựng “Gia đình hiếu học”, “ Cộng đồng khuyến học/Cộng đồng học tập thôn, 

ấp, bản, tổ dân phố và tương đương” (7 điểm) 

9.1. Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh 

hiệu “Gia đình hiếu học” đạt 70% 

trở lên (vùng khó khăn: 60% trở 

lên) 

3   

 Số hộ gia đình trong cấp xã; số hộ gia đình 

được hội khuyến học công nhận “Gia đình 

hiếu học”. Nếu tỷ lệ hộ gia đình đạt danh 

hiệu “Gia đình hiếu học” đạt từ 60-69% 

(vùng khó khăn: 50-59%) cho 2 điểm; đạt từ 

50-59% (vùng khó khăn: 40-49%) cho 1 

điểm 

9.2. Tỷ lệ thôn, ấp, bản, tổ dân 

phố và tương đương đạt danh hiệu 

“Cộng đồng khuyến học/Cộng 

đồng học tập” đạt 60% trở lên 

(vùng khó khăn: 50% trở lên) 

4   

Danh sách thôn, ấp, bản, tổ dân phố và 

tương đương của cấp xã; các quyết định của 

chủ tịch UBND cấp xã công nhận thôn, ấp, 

bản, tổ dân phố và tương đương đạt danh 

hiệu " Cộng đồng khuyến học/Cộng đồng 

học tập". Nếu tỷ lệ thôn, ấp, bản, tổ dân phố 

đạt danh hiệu “Cộng đồng khuyến học/Cộng 

đồng học tập” đạt từ 50-59% (vùng khó 

khăn: 40-49%) cho 3 điểm; đạt từ 40-49% 

(vùng khó khăn: 30-39%) cho 2 điểm; đạt 

dưới 40% (vùng khó khăn: 30%) cho 1 điểm 

10. Kết quả xây dựng thôn, ấp, bản, tổ dân phố và tương đương được công nhận danh hiệu 

"Khu dân cư văn hóa" (4 điểm) 

Tỷ lệ thôn, ấp, bản, tổ dân phố và 

tương đương được công nhận 

danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” 

đạt 80% trở lên (vùng khó khăn: 

70% trở lên) 

4   

Danh sách thôn, ấp, bản, tổ dân phố và 

tương đương của cấp xã; các quyết định của 

chủ tịch UBND cấp huyện công nhận thôn, 

ấp, bản, tổ dân phố và tương đương đạt danh 

hiệu " Khu dân cư văn hóa". Nếu tỷ lệ thôn, 

ấp, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu “Khu dân 

cư văn hóa” đạt từ 70-79% (vùng khó khăn: 

60-69%) cho 3 điểm; đạt từ 60-69% (vùng 

khó khăn: 50-59%) cho 2 điểm; đạt dưới 

70% (vùng khó khăn: 50%) cho 1 điểm 

11. Giảm tỷ lệ hộ nghèo (3 

điểm) 
      

Tỷ lệ hộ nghèo có giảm theo hằng 

năm 
3   

Báo cáo kinh tế - xã hội của UBND xã trước 

kỳ họp HĐND cuối năm hoặc 6 tháng đầu 

năm và kết quả điều tra hộ nghèo (Theo 

Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 

30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận 

nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011- 2015). 

Nếu địa phương không có hộ nghèo thì cho 

điểm tối đa (3 điểm) 



 
 

12. Thực hiện bình đẳng giới (6 

điểm) 
      

12.1. Bảo đảm 80% trở lên các 

cấp lãnh đạo của chính quyền, tổ 

chức, đoàn thể xã có nữ tham gia 

quản lý 

1   

- Danh sách lãnh đạo UBND cấp xã 

- Danh sách cán bộ nữ làm công tác quản lý 

ở UBND cấp xã 

12.2. Giảm bạo lực gia đình đối 

với phụ nữ dưới mọi hình thức 
1   Báo cáo của hội phụ nữ cấp xã 

12.3. Bảo đảm bình đẳng về cơ 

hội học tập đối với trẻ em trai và 

trẻ em gái 

2   
Danh sách trẻ em trai và gái trong độ tuổi đi 

học 

12.4. Bảo đảm tỷ lệ cân bằng giữa 

nam - nữ trong tham gia các hoạt 

động xã hội và tham gia học tập 

tại trung tâm học tập cộng đồng 

2   

Thống kê, báo cáo của TTHTCĐ cấp xã 

(danh sách nam, nữ tham gia các hoạt động 

xã hội và tham gia học tập tại TTHTCĐ) 

13. Đảm bảo vệ sinh, môi 

trường (4 điểm) 
      

13.1. Môi trường, cảnh quan trên 

địa bàn xã đảm bảo xanh-sạch-

đẹp 

1   

- Có nhiều cây xanh, thường xuyên được 

chăm sóc và bổ sung. Đường đi lối lại trong 

thôn, ấp, bản, tổ dân phố và tương đương, 

trụ sở UBND xã, khuôn viên các nhà 

trường, … luôn giữ sạch sẽ, đảm bảo yêu 

cầu cảnh quan sư phạm 

- Mọi người được giáo dục cách sống khoẻ 

mạnh và có sự hỗ trợ về y tế, về tâm lý 

13.2. Tỷ lệ hộ gia đình được sử 

dụng nước sạch, hợp vệ sinh theo 

quy chuẩn quốc gia đạt 85% trở 

lên. (Vùng khó khăn: 75% trở 

lên) 

1   

Có hệ thống cấp nước sạch, hệ thống thoát 

nước cho tất cả các khu vực theo quy định 

về vệ sinh môi trường 

13.3. Chất thải, nước thải gia đình 

và cơ quan, xí nghiệp được thu 

gom và xử lý theo đúng quy định 

1   

Trong mỗi thôn (ấp, bản, tổ dân phố) đều có 

tổ dọn vệ sinh, khai thông cống rãnh, phát 

quang dọn cỏ ở đường thu gom rác thải về 

nơi quy định để xử lý 

13.4. Không có cơ sở sản xuất 

kinh doanh hoạt động gây ô 

nhiễm môi trường 

1   

Các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu 

chuẩn môi trường nếu trong quá trình sản 

xuất, chế biến có xả nước thải, chất thải rắn, 

mùi, khói bụi, tiếng ồn nằm trong giới hạn 

cho phép theo quy định 

14. Chăm sóc sức khỏe cộng 

đồng (4 điểm) 
      

14.1. Vệ sinh, an toàn thực phẩm 

được đảm bảo 
1   Không có người dân bị ngộ độc thực phẩm 

14.2. Các dịch bệnh được khống 

chế hiệu quả 
1   

Không có các dịch bệnh hoặc nếu có đã 

được khống chế, xử lý hiệu quả 



 
 

14.3. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị 

suy dinh dưỡng thể thấp còi còn 

23% trở xuống 

1   

Sổ danh bạ ghi danh sách trẻ dưới 5 tuổi và 

danh sách trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng 

thể thấp còi. 

14.4. Bảo đảm 100% trẻ em được 

tiêm chủng đầy đủ 
1   

Danh sách trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng 

và danh sách trẻ đã tham gia tiêm chủng 

theo quy định (do trạm y tế xã cung cấp) 

15. Đảm bảo an ninh trật tự, an 

toàn xã hội (3 điểm) 
      

15.1. Giảm các vụ khiếu kiện 

vượt cấp 
1   

Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố 

cáo của UBND cấp xã 

15.2. Giảm các tệ nạn xã hội 

(đánh nhau, mê tín, cờ bạc, rượu 

chè, ma túy, trộm cắp, …). 

2   
Báo cáo công tác phòng chống tệ nạn xã hội 

của UBND cấp xã 

Cộng 100     

  
* Cộng đồng học tập cấp xã được xếp loại theo các mức sau: 

- Loại tốt: Tổng số điểm đạt được từ 85-100, không có tiêu chí bị điểm 0; 

- Loại khá: Tổng số điểm đạt được từ 70-84, không có tiêu chí bị điểm 0; 

- Loại trung bình: Tổng số điểm đạt được từ 50-69, không có tiêu chí bị điểm 0; 

- Loại chưa đạt: các trường hợp còn lại. 
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